
Mọi thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp: Ông Nguyễn Duy Triệu - Phó trưởng phòng Thủy sản, Chi 
cục Trồng trọt, Bảo vệ Thực vật và Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản; Điện thoại: 
0983.279.861

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
TỈNH LÀO CAI

CHI CỤC TRỒNG TRỌT, BẢO VỆ 
THỰC VẬT VÀ CHĂN NUÔI, 

THÚ Y, THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /TTBVTVCNTYTS-TS
V/v báo giá dịch vụ thẩm định giá mua cá 
giống thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát 

triển nguồn lợi thủy sản, thả bổ sung nguồn 
lợi thủy sản năm 2025

Lào Cai, ngày    tháng 8 năm 2025

Kính gửi: Các công ty/doanh nghiệp thẩm định giá 

Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ Thực vật và Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản có 
nhu cầu thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá Gói thầu: Mua cá giống thực hiện kế 
hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, thả bổ sung nguồn lợi thủy sản 
năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

(có phụ biểu đính kèm)
Đề nghị Quý công ty/doanh nghiệp quan tâm, có nhu cầu tham gia thẩm định 

giá Gói thầu, gửi báo giá (đã bao gồm thuế VAT) về Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ 
Thực vật và Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản trong ngày 18/8/2025; địa chỉ số 
1089, thôn 1, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai; Điện thoại: 0984.667.817.

Trân trọng cảm ơn Quý Công ty./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng TTĐTT Sở Nông nghiệp và MT;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Lưu VT, TS.

CHI CỤC TRƯỞNG

Cao Thị Hòa Bình
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STT Nội dung Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐVT Số lượng

I 12.500

1 Cá chày đất
Kích cỡ cá: ≥ 12cm/con. Kích cỡ cá đồng đều, màu sắc tươi sáng, bơi lội khoẻ mạnh, 

sạch bệnh.
Con 1.000

2 Cá bỗng
Kích cỡ cá: ≥ 12cm/con. Kích cỡ cá đồng đều, màu sắc tươi sáng, bơi lội khoẻ mạnh, 

sạch bệnh.
Con 2.000

3 Cá trắm cỏ
Kích cỡ cá: ≥ 12cm/con. Kích cỡ cá đồng đều, màu sắc tươi sáng, bơi lội khoẻ mạnh, 

sạch bệnh.
Con 4.500

4 Cá chép
Kích cỡ cá: ≥ 12cm/con. Kích cỡ cá đồng đều, màu sắc tươi sáng, bơi lội khoẻ mạnh, 

sạch bệnh.
Con 5.000

II 125.000

1 Cá bỗng
Kích cỡ cá: ≥ 12cm/con. Kích cỡ cá đồng đều, màu sắc tươi sáng, bơi lội khoẻ mạnh, 

sạch bệnh.
Con 15.000

2 Cá trắm cỏ 
Kích cỡ cá: ≥ 12cm/con. Kích cỡ cá đồng đều, màu sắc tươi sáng, bơi lội khoẻ mạnh, 

sạch bệnh.
Con 35.000

3 Cá chép
Kích cỡ cá: ≥ 12cm/con. Kích cỡ cá đồng đều, màu sắc tươi sáng, bơi lội khoẻ mạnh, 

sạch bệnh.
Con 45.000

4 Cá trắm đen
Kích cỡ cá: ≥ 12cm/con. Kích cỡ cá đồng đều, màu sắc tươi sáng, bơi lội khoẻ mạnh, 

sạch bệnh.
Con 30.000

Tổng dự toán là 981.500.000 đồng (Chín trăm tám mươi một triệu năm trăm nghìn đồng). 

(Kèm theo Văn bản số          /TTBVTVNCTYTS-TS ngày         /8/2025 của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ Thực vật 

và Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản tỉnh Lào Cai

Mua cá giống, cỡ cá ≥ 12 cm thả trên hồ Thác Bà khu vực xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai 

Mua cá giống, cỡ cá ≥ 12 cm thả trên sông khu vực xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

PHỤ BIỂU DANH MỤC ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ GÓI MUA CÁ GIỐNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT 
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